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	1
	Nguyễn Văn Lân

(Điện Biên)

ĐT: 

Email:
	1979
	
	Kinh 
	Kỹ thuật tin học
	Trung tâm Truyền dẫn và chuyển mạch, VNPT Điện Biên
	
	- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2011

- Sáng kiến:

+  “Website quản lý, vận hành, khai thác DSLAM nội bộ” “Quản lý, giám sát DSLAm huyndai từ xa”.

+ “Tích hợp mạng điều hành sản xuất kinh doanh trên hệ thống FTTx”

	    2
	Ấu Hồng Hiển

(Tuyên Quang)

ĐT:01678.662255 

Email:

	1978
	
	Tày
	Công nhân 4/7
	Công ty Điện lực Tuyên Quang
	
	Hàng năm luôn đạt thành tích lao động giỏi xuất sắc và danh hiệu công đoàn xuất sắc.

Năm 2011:

- Giải nhất môn thi nghề quản lý vận hành đường dây và trạm

- Giấy khen đạt điểm giỏi thực hành – nghề quản lý vận hành đường dây và trạm hội thi Thợ giỏi Tổng công ty Điện lực miền Bắc 

- Danh hiệu thợ giỏi cấp tập đoàn Điện lực Việt Nam

	3
	Nguyễn Việt Cường

(Thái Nguyên)

ĐT: 0983.668278
Email:

	1983
	
	Kinh 
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên
	Trưởng phòng cơ điện – Chi nhánh Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
	- Năm 2010, 2011 đóng góp 7 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi cho nhà máy 1,024 triệu đồng, điển hình là sáng kiến “Cải tiến hệ thống thiết bị khu vực hoàn thiện sản phẩm thép thanh”. Sáng kiến “Tính toán thiết kế bộ giải nhiệt cho máy nén khí Compare L160 tại nhà máy’ làm lợi trên 900.000.000 đồng

- Giải ba Sáng tạo trẻ tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII năm 2010, năm 2011

- Tham gia hỗ trợ nhiều sáng kiến đã áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao của Phòng và Phân xưởng cơ điện. 

- Danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2011

	4
	Phan Thị Phi Nga

(Thái Nguyên)

ĐT: 0988.132345
Email:

	
	1980
	Kinh 
	Kỹ sư hóa học
	Công ty TNHH MTV Kim loại màu Thái Nguyên
	
	- Thợ giỏi cấp công ty, Tổng công ty, Tập đoàn năm 2009

- Danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tập đoàn.

- Bằng khen của bộ công thương có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2010

- Danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2010. 2011

- Đang được Tập đoàn Than khoáng sản  Việt Nam đề nghị Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen.

- Giấy khen của Tổng công ty Khoáng sản TKV vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất 5 năm (2005 – 2009)

	5
	Bùi Xuân Cường

(Quảng Ninh)

ĐT: 01236.998.011
Email:
	1984
	
	Kinh 
	Thợ sửa chữa
	phố Quang Trung, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh


	
	- Mô hình sáng tạo trong phá triển khi tế, mở xưởng sửa chữa và mua bán phụ tùng xe máy mang lại thu nhập bình quân một năm từ 350-400 triệu đồng/năm. Tạo điều kiện việc làm cho 4 đoàn viên thanh niên trong huyện với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/ tháng. 

- Được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh chứng nhận là thợ trẻ giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2010.

- Năm 2011 được BCH Tỉnh Đoàn Quảng Ninh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo năm 2010.

- Năm 2010 được UBND thị trấn Tiên Yên tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2010.

- Năm 2011 Được huyện đoàn Tiên Yên chứng nhận là “Gương mặt Thanh niên tiêu biểu đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

	6
	Đinh Công Minh

(Quảng Ninh)

ĐT: 0934322918
Email:
	1979
	
	Kinh 
	Công nhân vận hành Gạt D85E
	Công ty CP than Núi Béo
	
	- Công nhân vận hành gạt D85E luôn tích cực tham gia lao động sản xuất, không ngừng học tập nâng cao tay nghề góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất của đơn vị.

- Thợ giỏi xuất sắc cấp Tập Đoàn năm 2011, đạt số điểm tuyệt đối 30/30.

- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Thu nhập bình quân 9 triệu đồng/ tháng.

	7
	Nguyễn Thị Liên Hà

(Phú Thọ)

ĐT: 0913.258306
Email:
	
	1980
	Kinh 
	Quản lý
	Nhà máy Bia Sài Gòn –Mê Linh, Phú Thọ
	Phó Giám đốc – Nhà máy bia Sài Gòn  - Mê Linh, Phó Bí thư ĐTN Công ty
	Năm 2010 là Đoàn viên công đoàn xuất sắc cấp Tổng công ty.

Năm 2010 nhận được giấy khen của Tổng công ty Bia, rượu, NGK Sài Gòn.

3 năm liên tục là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- Tham gia thực hiện các giải pháp hữu ích, sáng kiến cải tiến công nghệ trong các năm 2009, 2010 làm lợi cho công ty gần 210 triệu đồng.

- Trong năm 2010 đã điều hành sản xuất nhà máy đạt sản lượng 27.268.000 lít bia các loại.

- Trong 10 tháng đầu năm 2011 đã điều hành sản xuất nhà máy đạt sản lượng: 21.620.000 lít bia các loại.

	8
	Nguyễn Văn Hiệp

(Vĩnh Phúc)

ĐT: 0946.506600
Email:
	1978
	
	Kinh 
	Nghệ nhân mộc
	Thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
	
	Mô hình sáng tạo trong phát triển kinh tế.

- Danh hiệu Thợ giỏi Vĩnh phúc nghề mộc do UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng năm 2011

- Giấy khen  Giải nhất trong hội thi tay nghề thợ mộc giỏi năm 2010 do UBND Yên Lạc tặng

- Giải Khuyến khích Hội thi thợ giỏi tay nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2010

- Tạo việc làm cho 4 – 5 lao động với thu nhập 1,8 – 2,4 triệu đồng

	9
	Tạ Minh Trí

(Hà Nội)

ĐT: 0977.255.775
Email:
	1982
	
	Kinh 
	Công nhân 4/7
	Công ty Điện lực Mê Linh


	Phó Phòng kỹ thuật – phụ trách an toàn, Bí thư Đoàn TN
	Trong năm 2011 có 2 sáng kiến:

- San tải từ trạm biến áp Đại Thịnh sang trạm biến áp Thường Lệ.

- Hoán đổi máy biến áp 250 KVA – 22/0,4 KV – TBA Giai Lạc 2 lộ 473-E25.1 sang TBA 400 KVA – 22/0,4 KV – TBA Đường Sắt 2 lộ 473-E25.1

- Xoay chuyển 01 bộ thuộc khoảng cột 40 – TBA Thạch Đà 1 – ĐDK 974 – Trung gian Thường Lệ giảm thiểu được 01 vụ vi phạm hành lang. Góp phần làm giảm tổn thất tại 02 trạm biến áp gây ra do vận hành máy biến áp quá tải và non tải, giảm được chi phí nâng công suất.

- Bằng khen của Đoàn TNCS HCM Thành phố Hà Nội về thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009.

- Bằng khen của Đoàn TNCS HCM Khối Công nghiệp Hà Nội về thành tích xuất sắc trong chiến dịch mùa hè TNTN năm 2010.

- Danh hiệu “Thanh niên tiêu biểu Khối Công nghiệp Hà Nội” năm 2011.

	10
	Sầm Văn Chài

(Hà Nội)

ĐT: 0913030697
Email:
	1981
	
	Tày
	Công nhân
	Phân xưởng điện phân – Công ty luyện đồng Lào Cai 
	Công nhân thao tác bể điện phân
	- Danh hiệu “Thợ giỏi” nghề vận hành điện phân đồng Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tổng công ty lần thứ 3 năm 2011.

- Danh hiệu “Thợ giỏi” Hội thi chọn thợ giỏi cấp Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ 8 năm 2011.

- Danh hiệu “An toàn vệ sinh viên giỏi” Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Tổng công ty năm 2011.

	11
	Dương Thị Thảo

(Hà Nội)

ĐT: 0985.334640

Email:
	
	1979
	Kinh 
	Công nhân 4/6
	Xí nghiệp Veston 2 – Tổng công ty May 10


	Tổ trưởng tổ Ráp 3 – chuyền Quần – XN Veston 2
	- Từ năm 2007 – 2010 đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp Tổng Công ty.

- Danh hiệu cá nhân xuất sắc tiêu biểu đại diện cho hơn 500 CBCNV của xí nghiệp Veston 2 đi báo công tại lăng Bác từ năm 2008 – 2010.

- Giải nhì miền bắc, giải ba toàn ngành sản phẩm quần âu nam trong cuộc thi Thợ giỏi ngành Dệt may Việt Nam lần thứ IV năm 2009.

- Nhiều năm liền được Hội đồng sáng kiến cải tiến Tổng công ty khen thưởng có thành tích trong cải tiến sản xuất.

	12
	Lại Văn Sơn

(Hà Nội)

ĐT: 0914318769

Email: doanthanhnien.vihem@gmail.com
	1978
	
	Kinh 
	Công nhân tiện 5/7
	Xí nghiệp Cơ khí – Công ty CP chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari


	Tổ trưởng sản xuất Tổ tiện thân – Tổ máy thanh niên, Phó Bí thư Đoàn TN
	- Từ năm 2008 đến năm 2011, đã có 12 sáng kiến cải tiến được công nhận và áp dụng vào thực tiễn. Trong năm 2011 có 03 sáng kiến:

+  Dùng vấu công nghệ gia công tiện thân 14kW – 1000r/min phòng nổ; thiết kế gá dùng chung để tiện thân có H = 225mm trở lên trên máy tiện đứng; Thiết kế gá tiện thân có H= 200mm trên máy tiện CNC. Tổng số tiền tiết kiệm được từ các sáng kiến cải tiến 68.200.00 đồng và được Công ty khen thưởng sáng kiến với tổng số tiền 2.500.000 đồng

+  Năm 2011, tham gia gia công sản phẩm đề tài Bộ “Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo động cơ điện mô men cao 90kw – 1000r/min”

- Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương” giai đoạn 2008 – 2010.

- Trung ương Đoàn tặng bằng khen năm 2007, 2009

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu lao động tiên tiến, đạt chiến sỹ thi đua cơ sở các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011

	13
	Trần Văn Thắng

(Hải phòng)

ĐT: 0936633329
Email: tranthang090979@gmail.com

	1979
	
	Kinh
	Kỹ sư
	Xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ - Cty TNHH MTV Cảng HP
	Đội phó kỹ thuật, Bí thư Đoàn thanh niên Xí nghiệp Xây dựng Chùa Vẽ
	- Đội phó kỹ thuật Đội cần trục xí nghiệp xếp dỡ Chùa Vẽ, luôn đi đầu trong công tác thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Từ năm 2008 đến 2011 đã có nhiều sáng kiến được công nhận và áp dụng trong thực tế giúp tiết kiện chi phí hàng trăm triệu đồng, cụ thể như: Năm 2008 sáng kiến “Gia cường các mã và bắt thêm bulong trên vỏ động cơ di chuyển cần trục giàn QC1, QC2 tăng độ bền cho động cơ, tiện lợi cho việc sửa chữa bảo dưỡng”; Năm 2009, sáng kiến “Quy trình bảo dưỡng toàn bộ cáp BOOM cần trục cẩu giàn QC”, Năm 2010, sáng kiến “Thiết kế, gia công chế tạo Bộ thay lốp cần trục giàn bánh lốp RTG thuộc XNXD Chùa Vẽ”, Năm 2001, sáng kiến “Cải tiến thay thế đầu Rotuyn khung cẩu tự động cần trục QC1 bị hỏng bằng đầu Rôtuyn mới được cải tiến có trên thị trường trong nước’.

- Kèm cặp và nâng cao tay nghề cho 10 thợ trẻ.

- Trong năm 2011 nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

	14
	Phạm Thị Minh Hương

(Hải phòng)

ĐT:  0934233955
Email: huongpm@toyotahaiphong.vn

	
	1979
	Kinh
	Nhân viên
	Công ty cổ phần Ô tô Hải Phòng 
	Ủy viên BCH Đoàn Công ty
	- Đạt giải nhất trong Hội thi tay nghề - Kỹ năng bán hàng do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tổ chức vào tháng 9 năm 2011.

- Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn khối Doanh nghiệp, tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo từ thiện, văn hóa văn nghệ do công ty và Khối Doanh nghiệp tổ chức.

	15
	Nguyễn Như Ý

(Hải Dương)

ĐT: 0916.635011
Email:


	1979
	
	Kinh
	Công nhân
	Công ty Cổ phần sứ Hải Dương
	Tổ trưởng Tổ Chế thử, Bí thư Chi đoàn Thành Hình
	- Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ tuật, tiết kiệm trong sản xuất mang lại hiệu quả, lợi ích cho công ty. Với đề tài sáng kiến "Thiết kế mẫu dáng sản phẩm về ngành sứ dân dụng", các mẫu thiết kế đã được đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế, có tính thẩm mỹ cao.

- Được Đoàn Khối Doanh nghiệp, Tỉnh đoàn trao tặng Bằng khen "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” "Tuổi trẻ sáng tạo" và kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” . Được Công đoàn Công thương Việt Nam chứng nhận: "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi”

	16
	Phạm Anh Tuấn

(Hà Nam)
ĐT: 0915.028737
Email:

	1981
	
	Kinh 
	Kỹ sư điện tử - viễn thông
	Trung tâm Tin học Công ty Viễn Thông Hà Nam
	Phó trưởng phòng Trung tâm Tin học
	Trong công việc có nhiều sáng kiến như:

- Sáng kiến kết nối VPN nội tỉnh thông qua hệ thống xDSL, được nhiều đơn vị áp dụng thành công, được công nhân là sáng kiến cấp cơ sở.

- Sáng kiến sử dụng máy chủ quản lý tập trung lưu lượng Internet tại đơn vị, được công nhận là sáng kiến cấp cơ  sở.

-Sáng kiến phân tải cho hệ thống ATM DSLAm, thiết kế mạng Full mesh ATM, lưu thoát lưu lượng giữa các Hub ATM DSLAM được công nhân là sáng kiến cấp cơ sở.

- Sáng kiến di chuyển tối ưu hóa các thiết bị DSLAM trên toàn tỉnh

- Xây dựng phương án chuyển đổi lưu lượng băng rộng sang mạng Man E phù hợp với tình hình thực tế của VNPT Hà Nam

- Chiến sỹ thi đua các năm 2007, 2008, 2009, 2010

- Bằng khen của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2008

- Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009

	17
	Lưu Đình Cự

(Nam Định)

ĐT: 01238673186

Email:
	1983
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty dược phẩm Nam Hà
	
	Là thợ giỏi nhiều năm của Công ty. Trong năm 2011 có 4 sáng kiến được ứng dụng vào quá trình sản xuất:

-Dùng rơ le trung gian kết hợp với công tác và khớp mềm chế tạo thành công bộ ngắt  ngoài thay thể cho bộ ngắt bên trong PLC đã bị hỏng của máy triết dịch AFC – 100 khi bị sự cố vấp mâm quay. Tác dụng khi bị vấp mâm hệ thống tự động dừng, dịch không triết ra ngoài dẫn đến không bị lãng phí dịch thuốc và mất công vệ sinh máy.

- Dùng rơle trung gian thay thế cho rơ le chuyên dụng (loại 3 chân) của bộ ổn định nhiệt độ  in số kiểm soát, hạn dùng của máy đựng hộp, Tác dụng không phải muâ bộ ổn định mới.

- Dùng ống xi phông có kích thước dài để hút dịch trực tiếp từ thùng pha chế Codeforte tới máy triết dịch thay thế cho việc dùng xô múc dịch từ thùng pha chế sang thùng trung gian của máy triết dịch. Tác dụng, không gây lãng phí dịch thuốc, tiết kiệm nhân công, đảm bảo quy trình GLP

- Dùng thanh inox để ép tai hộp  tại nơi in số kiểm soát. Tác dụng làm giảm sự cố do những tai hộp bị cong khi di chuyển sẽ làm quyệt vào dây rubin hạn chế những hộp được in số kiểm soát.

	18
	Phạm Thị Thu Phương

(Ninh Bình)

ĐT: 0916109788

Email: thuphuongdoveco@gmail
	1979
	
	Kinh 
	Kỹ sư bảo quản chế biến thực phẩm
	Công ty Cổ phần thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao
	Phó giám đốc nhà máy
	-Tham mưu cho Giám đốc Công ty đầu tư dây chuyền sản xuất dưa chuột đóng lọ, năm 2009 đưa vào sử dụng đã nâng cao năng suất lao động và công suất nâng lên 150%, giảm sức lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Tiết kiệm chi phí công lao động sử dụng dây chuyền mới tiết kiệm khoảng 20% chi phí lao động, năm 2009 tiết kiệm được 400 triệu đồng.

- Tham gia cải tạo và phục hồi máy chiết định hướng dứa miếng sử dụng đóng ngô hạt, tiết kiệm mỗi ca 20 động.

- Cùng đội kỹ thuật thiết kế, chế tạo máy thái gia vị, máy rửa nguyên liệu phục vụ sản xuất.

- Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất vải puree đưa sản lượng từ 100 tấn/năm lên 1500 tấn/năm.

- Nghiên cứu thành công quy trình sản xuất ngô ngọt nghiền và được đưa vào sản xuất đại trà năm 2009, mỗi năm tiêu thụ 500 tấn sản phẩm.
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	Cao Văn Cường

(Thanh Hóa)

ĐT: 0912.602.303
Email

	1980
	
	Kinh
	Kỹ sư điện
	Công ty Xi măng Bỉm Sơn
	
	Giấy khen: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2005, 2008, 2009, 2010.

- Bằng khen:

+ Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen trong việc thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Thanh Hóa học tập và làm theo lời Bác” giai đoạn 2004 – 2009; Là 1 trong 40 gương thanh niên tiên tiến  được vinh danh tại Đại hội Hội Liên hiệp TN tỉnh Thanh Hoá lần thứ IV.

 + TW Đoàn tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2009.

+ Tổng Công ty Xi măng Việt Nam  tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua liên nghành đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng dây chuyền mới nhà máy xi măng Bỉm Sơn (năm 2010)

- Là 1 trong những ĐVTN có nhiều ý tưởng, giải pháp sáng tạo nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng. Trong đó, có 02 giải pháp tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật” Thanh Hoá năm 2008 – 2009 đạt giải Ba, giải khuyến khích. Cuối năm 2010, đưa ra giải pháp “Sửa đổi hệ thống ghi 2 tự động đảo chiều truyền động nhịp ghi khi không có cảm biến tốc độ- Máy làm nguội clinker số 2” làm lợi cho Công ty 3,4 tỷ đồng. Giải pháp này đã được Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam xét tặng giải thưởng Khoa học công nghệ.
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	Hoàng Sỹ Nga

(Nghệ An)

Điện thoại: 0978.060529
Email:
	1981
	
	Kinh
	Công nhân 
	Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh 
	UV BCH Chi đoàn
	- Tích cực tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên. Luôn là cán bộ gương mẫu, xung kích, tình nguyện. 

- Trong năm 2011 có 2 sáng kiến, sáng kiến “Hoán cải hệ thống trợ lực côn của máy nâng E29 để làm Container vỏ” đạt giải nhất do Hội đồng khoa học Cảng Nghệ Tĩnh chứng nhận
- 3 năm (2008, 2009, 2010) đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”

- Giấy khen Đoàn Các Doanh Nghiệp tỉnh Nghệ An các năm 2008, 2009, 2010 “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên”
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	Nguyễn Duy Tuyến

(Quảng Bình)

ĐT: 0966.535559
Email:
	1980
	
	Kinh 
	Công nhân
	Điện lực Bố Trạch, Công ty điện lực Quảng Bình
	Trưởng phòng Kế hoạch – kỹ thuật, Bí thư chi đoàn
	- Sáng kiến “Sử dụng Lô dây làm buly chuyển hướng thay dây khoảng cột, khoảng néo địa hình phức tạp” được các cấp có thẩm quyền công nhận và áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khả năng áp dụng của giải pháp: Đảm bảo thi công thay dây được tại các khoảng cột, khoảng néo khó khăn về địa hình phức tạp (đã áp dụng thay dây nhánh rẽ TTG Nam Gianh, công trình “Đại tu đường dây 371 - E3 từ TTG Hoàn Lão đến D140 Nam Gianh).

Hiệu quả làm lợi: Giảm thời gian thi công và đảm bảo đúng tiến độ chất lượng công trình. Tiết kiệm được kinh phí, tăng lợi nhuận kinh tế (Riêng đối với Công trình Đại tu nhánh rẽ TTG Nam Gianh làm lợi khoảng 10.000.000đ)

- Chiến sỹ thi đua cơ sở do Tập đoàn Điện lực Việt Nam trao tặng năm 2010.

- Giấy khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm 2009.

của Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Trung)

 - Giấy khen “Đã có thành tích trong công tác Hội và phong trào Thanh niên năm 2009” của Ủy ban Hội LHTN tỉnh Quảng Bình.

- Giấy khen vì có ý tưởng sáng kiến sử dụng phần mền Delphi lập trình “Chương trình hỗ trợ kiến thức công nhân quản lý vận hành” của Công ty Điện lực Quảng Bình.

- Giấy khen vì có ý tưởng sáng kiến “Sử dụng Lô dây làm buly chuyển hướng thay dây khoảng cột, khoảng néo địa hình phức tạp” của Công ty Điện lực Quảng Bình....
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	Trần Công Hùng

(Đà Nẵng)

ĐT:

Email:
	1978
	
	Kinh 
	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
	Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng
	
	- Tham gia thiết kế và tổ chức thi công các sản phẩm lốp đặc chủng cỡ lớn OTR có trọng lượng  từ 1 đến 2 tấn, góp phần giảm chi phí thuê chuyên gia hơn 1 tỉ đồng.

- Tham gia thiết kế và tổ chức thi công các sản phẩm lốp công nghiệp AG đạt chất lượng cao, tạo thêm nhiều việc làm cho công ty và đa dạng hóa sản phẩm.

- Tham gia thiết kế và tổ chức thi công các sản phẩm lốp xe tải dạng gai xuôi LT và TB quy cách vành từ 12 đến 20 đạt chất lượng, có nhiều tính năng được cải tiến.

- Trong năm 2010, có 04 sáng kiến kỹ thuật;

+ Sáng kiến: Thay đổi kết cấu nụ hình miệng săm Oto, giải quyết được tình trạng bán thành phẩm săm dày mỏng không đều, nguyên nhân chính gây nên tỷ lệ phế chiếm 36% trong tổng phế, chất lượng ổn định trong quá trình sản xuất, số tiền làm lợi 100 triệu đồng.

+ Sáng kiến nghiên cứu làm lại phần mềm WIZCON kết nối máy tính với PLC (bộ điều khiển lập trình logic) bị lỗi và cài đặt hoàn chỉnh một CPU dự phòng cho dây chuyền ép đùn đức. Số tiền làm lợi khoảng 100 triệu đồng nếu phải thuê chuyên gia.

+ Sáng kiến:  Xây dựng lưới đồ tạo cơ sở cho thiết bị  thiết kế  lốp Radian và Bias, nhanh và chính xác, giảm đáng kể lốp tiêu thụ trên thị trường trả về do lỗi thiết kế. Làm lợi khoảng 500 triệu đồng.
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	Trần Công Đàm

(Bình Định)
Điện thoại:0919182750

Email:

	1979
	
	Kinh
	Kỹ sư điện
	Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh
	Trưởng khu vực Nhà máy điện Vĩnh Sơn, Phó Bí thư chi Đoàn,
	       Là tác giả nhiều sáng kiến:

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống điều khiển hệ thống thông gió” nhà máy Vĩnh Sơn.

- Thiết kế, lắp đặt hệ thống tự động chuyển nấc phân áp máy biến chính để ổn định điện áp tự dùng nhà máy vĩnh sơn khi nhận điện lưới

- Công trình thanh niên “Thiết kế, lắp đặt tủ điều khiển tổ máy Nhà máy Vĩnh Sơn”.

Lập nhiều phương án cải tiến:

- Lắp đặt, cài đặt bộ điều khiển quạt làm mát máy biến áp tự dùng 2 Nhà máy Vĩnh Sơn, đảm bảo vận hành quạt làm mát MBA tự dùng trong điều kiện bộ điều khiển cũ có dãi điều khiển không phù hợp.

- Cài đặt bộ điều khiển cửa nhận nước để thay thế thiết bị của Liên Xô đã cũ.

- Lắp đặt, cài đặt bộ đếm thời gian phát hiện máy nén khi làm việc quá lâu do hư hỏng bên trong.

- Lắp đặt, cài đặt bộ giám sát nhiệt độ buồng Thyristor Hệ thống kích từ.
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	Phạm Thị Hưng

(Bình Định)
ĐT: 0906511183

Email:

	
	1984
	Kinh
	Công nhân
	Công ty Cổ phần may Bình Định 
	Đoàn viên
	- Sáng kiến chỉnh sửa thiết kế dây chuyền sản xuất giảm thiểu tình trạng ứ hàng các công đoạn mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.

 - Sáng kiến hướng dẫn công nhân tiếp cận nhanh với công việc, nâng cao tay nghề kỹ thuật đã nâng cao hiệu quả đào tạo nghề tại công ty.

- Năm 2010 đạt giải ba cuộc thi bàn ty vàng nghành do Tập đoàn Dệt May tổ chức.

- Luôn tích cực học tập trau dồi kinh nghiệm, áp dụng kiến thức, phát huy sáng kiến vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm thời gian và chí phí.

- Được Tập đoàn Dệt May Việt Nam trao chứng nhận đạt danh hiệu nghành POLO SHIRT tại Hội thi thợ giỏi nghành Dệt – May Việt Nam lần thứ IV.

	25
	Trần Thế Cường

(Phú Yên)

ĐT: 0905.240444
Email:

	1979
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty Điện lực Phú Yên
	
	- Bằng khen “Công nhân trẻ giỏi” năm 2011 của Đoàn khối doanh nghiệp

- Đạt giải nhì thợ cấp Công ty Điện lực Phú Yên. Đạt thợ giỏi và giải ba toàn đoàn Hội thi thợ cấp giỏi cấp Tổng Công ty Điện Lực Miền Trung.

- Danh hiệu cá nhân xuất sắc trong công tác sản xuất tại đơn vị Điện lực Phú Yên khen tặng năm 2010.
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	Phan Thanh Long

(Phú Yên)

ĐT: 01214.529504
Email: 

	1984
	
	Kinh 
	Thợ sửa chữa
	Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên
	
	- Năm 2009, Danh hiệu chiến sĩ tiên tiến về thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ phong trào Thi đua Quyết thắng

- Năm 2010, Giấy khen về thành tích đạt giải nhất cá nhân toàn năng (1/54 thí sinh) trong hội thi thợ sửa chữa xe máy giỏi toàn quân khu; Giấy khen về thành tích Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Giấy khen về thành tích hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc vận động 50 và hội thi sửa chữa giỏi quân khu 5

-Năm 2011, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong hội thi sáng tạo kỹ thuật lần II do Bộ Chỉ huy tổ chức (Sáng kiến đạt giải B cấp Bộ chỉ huy và được chọn tham gia thi cấp quân khu) được tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở.
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	Trần Quang Hải

(Khánh Hòa)

ĐT: 01685.777636
Email
	1980
	
	Kinh 
	Kỹ sư cơ khí
	Công ty TNHH Tân Khánh An, Tổng CT Khánh Việt
	Tổ trưởng Tổ bảo trì
	- Danh hiệu chiến sy thi đua cơ sở năm 2010

- Nghiên cứu thành công thay đổi cơ cấu trên máy tiện 1M63 băng dải để mài các loại lô cao su và các chi tiết khác phục vụ sản xuất cho trong và ngoài Công ty.

- Đồng sáng kiến cải tiến máy cắt nẹp giấy, Máy in giáp lai, Máy tráng màng…được ứng dụng trong công ty.
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	Vũ Tiến Long

(Đắc Lăk)

ĐT: 0914.225.999
Email:
	1984
	
	Kinh
	Công nhân
	Trung tâm Chuyển mạch truyền dẫn, Viễn thông Đăk Lăk
	Tổ trưởng tổ truyền dẫn


	- Năm 2008, bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn Bưu điện Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi

- Năm 2009, Giấy khen của Giám đốc Viễn thông Đăk Lak, Sáng kiến xếp loại D: Sự dụng dịch vụ mạng NG –SDH cho hoạt động OAM của mạng SDH Fujitsu

- Năm 2010, Giấy khen của Giám đốc Viễn thông Đăk Lak

- Năm 2011, Giải 3 tập đoàn sáng kiến về: Chia sẻ tài nguyên trên Ring tốc độ cao, tạo bảo vệ ring tốc độ thấp
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	Trần Anh Thông

(Lâm Đồng)

ĐT: 0982601541
Email:


	1984
	
	Kinh
	Công nhân viên
	Trung tâm nghiên cứu khoai tây, rau và hoa quả Đà Lạt
	Trưởng bộ môn công nghệ sinh học. Bí thư chi đoàn
	- Bằng khen của BCH TƯ Đoàn  năm 2011 đã có đề tài, giải pháp, ý tưởng sáng tạo tiêu biểu năm 2011

- Tham gia nhiều đề tài, dự án: “Lai tạo, chọn lọc các dòng khoai tây kháng mốc sương, ghẻ củ phục vụ cho chế biến công nghiệp”; “Hoàn thiện quy trình công nghệ trong nhân giống hoa cúc và hoa đồng tiền”; “Quản lý tập hợp quỹ ghen khoai tây. Dâu tây”…
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	Trần Công Nguyên

(Gia Lai)

ĐT: 0905777414

Email:
	1985
	
	Kinh 
	Kỹ sư thủy lợi
	Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai.
	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật - kiêm Phó Bí thư Đoàn cơ sở 
	- Giấy khen của giám đốc công ty tặng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2009, 2010.

- Được giám đốc công ty tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2009, 2010.

- Năm 2011 là đồng tác giả giải pháp đạt giải nhì trong Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ V và được BCH Tỉnh đoàn Gia Lai tặng Bằng khen với Giải pháp “Cải tiến ngưỡng tràn xả lũ, tăng dung tích hiệu dụng hồ chứa nước Hoàng Ân, phục vụ chống hận cuối vụ và mở rộng diện tích tưới”
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	Lê Mạnh Hưng

(Kon Tum)

ĐT: 0985876020

Email: 

	1982
	
	Kinh
	Kỹ sư
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Kon Tum
	Quyền trưởng phòng thí nghiệm cơ lý đất và Địa chất công trình, Bí thư chi đoàn
	- Năm 2007 tham gia thực hiện 02 công trình mang lại doanh thu cho Công ty đạt hơn 60 triệu đồng.

- Năm 2008 tham gia thực hiện 09 công trình mang lại doanh thu hơn 200 triệu đồng

- Năm 2009 tham gia thực hiện 05 công trình mang lại doanh thu hơn 200 triệu đồng

- Năm 2009 tham gia thực hiện 04 công trình mang lại doanh thu hơn 500 triệu đồng

- Năm 2010 Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Kon Tum tặng giấy khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
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	Nguyễn Hoàng Minh

ĐT: 0988.202.919

(TP. Hồ Chí Minh)


	1979
	
	Kinh
	Kỹ sư Cơ khí.


	Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé.


	Phó Trưởng phòng kỹ thuật. Bí thư Đoàn 
	- Bằng khen của thủ tướng chính phủ năm 2011.
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở liên tục từ năm 2006 đến 2010.

- UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc từ 2009-2010.
- Đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần IV năm 2011. 

- Sáng kiến:

+ Thay thế bạc đạn xoay cụm chân bánh xe bằng bạc thép trên cần cẩu LHM 400.Hiệu quả kinh tế của sáng kiến, cải tiến (quy ra tiền):
+ Chi phí gia công 06 bạc thép và vòng lót: 6x350.000 = 2.100.000 VNĐ.

+ Chi phí mua bộ mới: 3x11,609.00 = 34.827.00 EUR.

+ Như vậy, sáng kiến đã giúp tiết kiệm cho công ty trên 34,000.00 EUR 

Hiệu quả về thời gian lao động: Sáng kiến đã rút ngắn thời gian sửa chữa khoảng 12 ngày, đáp ứng nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh
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	Phạm Trung Kiên

ĐT: 0986.572.340

tuyennguyen@yahoo.com
(TP. Hồ Chí Minh)


	1979
	
	Kinh
	Kỹ thuật viên
	Công ty Cổ phần Điện máy REE.


	Ủy viên BCH chi đoàn
	- Đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần IV năm 2011

- Sáng kiến: 

+  Sáng chế ra khuôn bẻ dây điện:
Trước đây khi chưa có khuôn bẻ dây điện thì công đoạn này được công nhân trực tiếp thực hiện bằng tay nếu với những dây điện lớn hơn 50 mm2 thì xử dụng bằng các công cụ bẻ truyền thống (Êtô) rất mất thời gian, đồng thời gây biến dạng dây gây hao tốn vật tư mà sản phẩm làm ra không đẹp.

        Về hiệu quả kinh tế chỉ riêng sản phẩm tủ phân phối điện dành cho các tòa nhà cao ốc thì đã tiết kiệm cho doanh nghiệp chỉ tính riêng trong nhân công đã 8.000.000 đ/ngày, rút ngắn thời gian lao động xuống ½ thời gian. Mẫu mã sản phẩm ra đẹp hơn sản phẩm cũ và không làm thải ra các sản phẩm phế phẩm tốn vật tư. 

Về an toàn lao động thì không ra nguy hiểm đối với công nhân thi công. 
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	Lâm Hữu Danh

ĐT: 0916.793011

danhlh@proskills.vn
(TP. Hồ Chí Minh)


	1979
	
	Kinh
	Thạc sĩ điện tử - tự động hóa


	Trung tâm Đào tạo thuộc Ban quản lý Khu Công nghệ cao thành phố HCM

	Phó giám đốc


	Trong đề tài cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống tự động hóa lưu kho và cấp phát vật dụng linh kiện, chi tiết máy hoặc cụm thiết bị nhỏ phục vụ dây chuyền lắp ráp thiết bị công nghiệp”, gồm 02 đề tài con: đề tài về nghiên cứu, thiết kế chế tạo cơ khí và đề tài về điều khiển, tự động hóa. Đề tài đã đạt thành tích xuất sắc và đã đăng ký sở hữu trí tuệ.

      - Trực tiếp viết phần mềm: “Phần mềm điều khiển robot S/R kho hàng tự động AS/RS” và “Phần mềm quản lý kho hàng tự động AS/RS” phục vụ cho việc quản lý kho hàng tự động của đơn vị. Hai phần mềm trên đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ. Phần mềm quản lý kho AS/RS có thể tiếp tục phát triển mở rộng thêm với các module như: Module Cấu trúc nguyên vật liệu (BOM), Module Quy trình công nghệ, Module Lập kế hoạch, lệnh sản xuất, Module Tính nhu cầu nguyên vật liệu và đặc biệt là kết hợp với module điều độ sản xuất tiến tới tự động hóa công tác cung cấp phôi liệu cho các dây chuyền sản xuất, góp phần tăng năng suất và giảm chi phí. Với các giải pháp kỹ thuật đã lựa chọn, khả năng mở rộng triển khai cho nhiều kho ở nhiều vị trí khác nhau (thông qua mạng nội bộ hay internet) là rất khả quan. Sáng kiến này góp phần vào việc quản lý, sử dụng linh kiện, chi tiết máy phục vụ dây chuyền lắp ráp thiết bị công nghiệp một cách hiệu quả, chính xác.

      - Chủ nhiệm nghiên cứu và chế tạo sản phẩm “Modul truyền dữ liệu không dây tần số 433MHZ” ứng dụng trong thiết kế các dây chuyền máy móc tự động hóa với giá thành 200 USD/sản phẩm, góp phần tiết kiệm 800 USD/sản phẩm (giá thành trước đây nếu mua từ bên ngoài là 1.000 USD). Hiện đã chế tạo được 04 sản phẩm và bước đầu tiết kiệm được 3200 USD (04 sản phẩm x 800 USD). 

        Hai sản phẩm này đang được ứng dụng và vận hành rất hiệu quả tại Công ty động cơ máy kéo nổ nông nghiệp miền Nam (SVEAM). Dự kiến cuối năm nay sẽ tiến hành thương mại hóa đại trà sản phẩm và dự kiến sẽ đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn.
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	Ngô Minh Thạch

ĐT: 0938.007.978

minhthachbk@yahoo.com

(TP. Hồ Chí Minh)


	1979
	
	Kinh
	Kỹ sư Tin học.


	Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
	Phó phòng Kế hoạch kỹ thuật, UV BCH Chi Đoàn Công ty 
	- Đạt giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần IV năm 2011 

- Tích cực tham gia hoạt động Đoàn, là đoàn viên xuất sắc năm 2010

- Chiến sĩ thi đua năm 2010.

-  Sáng kiến 
+ Lắp đặt tích hợp nhận dạng biển số xe vào hệ thống thu phí hiện tại:

Do tự tổ chức thực hiện nên đã tiết kiệm trên 300 triệu đồng so với việc thuê một đơn vị bên ngoài lắp đặt. Nhân viên soát vé không còn bị căn thẳng dẫn đến ít sai sót trong việc bán soát vé. Tiết kiệm 40% công sức giám sát hậu kiểm.
+ Quản lý việc sử dụng máy lạnh tại các cabin thu phí bằng việc lắp đặt timer: Nếu mỗi máy lạnh sử dụng quá thời gian qui định của công ty 1.5 giờ/ngày thì chi phí điện năng tiết kiệm được sẽ là: 30 ngày x 1.5 giờ x 22 máy lạnh x 2.100 đồng/kwh = 2.079.000 đồng/tháng, Không tốn chi phí quản lý việc tắt mở máy lạnh.

+ Cải tiến sửa chữa bảng quang báo cũ: Công trình cải tiến biển quang báo do Tổ GSHK thực hiện đã tiết kiệm được khoảng 200 triệu đồng.

 + Chế tạo thanh barrier: Từ khi Trạm thu phí đưa vào hoạt động thì việc thanh barrier của các làn thu phí bị hư liên lục do các xe va chạm vào, ban đầu Công ty phải ký hợp đồng với đơn vị bên ngoài mua với giá 3.000.000 đồng/thanh, tôi đã cùng lãnh đạo Công ty nghiên cứu chọn đơn vị đúc khuôn và sản xuất với giá thành phẩm 650.000đồng/ thanh barrier. Bên cạnh việc sản xuất để phục vụ cho công tác thay mới các thanh barrier của trạm thu phí, Công ty còn cung cấp thanh barrier cho Trạm thu phí Quốc lộ 51, Trạm thu phí 741 với giá bán 1.200.000 đồng/thanh.
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	Nguyễn Thành Đạt

ĐT: 0937.313.108

Dat.nt@anlaclabels.com.vn

(TP. Hồ Chí Minh)


	1977
	
	Kinh
	Kỹ sư công nghệ chế tạo máy


	Công ty Cổ phần  in nhãn hàng An Lạc 
	Tổ trưởng kỹ thuật- Cơ điện – Cơ sở hạ tầng, Bí thư Chi Đoàn 
	- Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi lần I, II, III, IV.

- Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần X năm 2010

- Bằng khen của BCH LĐLĐ thành phố về gương điển hình tiêu biểu “Người thợ Thành Phố Hồ Chí Minh” năm 2011

- Đại Biểu Tham gia đoàn chủ tịch tại Đại Hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII tại Hà Nội tháng 12/2010.

Từ 9/2010 – 11/2011 có 25 sáng kiến Tổng giá trị làm lợi của các sáng kiến cải tiến có thể tính được là gần 2,4 tỷ đồng .
- Hiệu quả kinh tế của sáng kiến, cải tiến (quy ra tiền):

+ Kinh tế: Các giải pháp trên mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn như tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm chi phí vật tư, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tổng giá trị làm lợi cho các sáng kiên cải tiến là trên 1,8 tỷ đồng.

+ Công nghệ: Hình dáng thiết bị vẫn không thay đổi nhưng tạo ra thêm nhiều chức năng phụ trợ nhằm ổn định thiết bị và tăng tuổi thọ thiết bị.
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	Lê Thị Thùy Dương

ĐT: 0167.8360263

Luckystar2203@gmail

(TP. Hồ Chí Minh)
	
	1989
	Kinh
	Sinh viên
	Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM
	
	- Giải nhất Hội thi tay nghề quốc gia thiết kế web cấp quốc gia

- Chứng chỉ xuất sắc hội thi tay nghề Asean thiết kết web

- Chứng chỉ xuất sắc nghề thiết kế web tại hội thi tay nghề thế giới Wordskill London 2011 và giải Best of nation
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	Phan Lộc Bảo Chiêu

 (Bình Thuận)

ĐT: 01689919122


	1986
	
	Kinh
	Kỹ sư công nghệ sinh học
	Sở Khoa học và  công nghệ Bình Thuận
	Ủy viên BCH Chi đoàn
	-Tham gia thực hiện dự án “Nghiên cứu biện pháp quản lý ruồi hại quả thanh long trên diện rộng nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả xuất khẩu tại Bình Thuận” cấp Nhà nước

- Tham gia thực hiện dự án cấp bộ như: “Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô thực vật để phát triển một số loại cây nông nghiệp tỉnh Bình Thuận”; “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, xây dựng và phát triển mô hình sản xuất rau trên đất cát nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu rau của huyện đảo Phú Quý” và nhiều đề tài khác

- Bằng khen của Trung ương Đoàn năm 2011 vì có đề tài giải pháp ý tưởng sáng tạo tiêu biểu năm 2011 của Trung ương Đoàn.
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	Đặng Hoài Đức

(Đồng Nai)

ĐT: 0902964874
Email:

	1981
	
	Kinh
	Kỹ sư Hóa
	Xí nghiệp Cao su Đồng Nai
	Phó phòng Kỹ thuật 
	- Có những đề xuất, cách giải quyết vấn đề nhằm giảm phế phẩm và tăng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu.

+ Cải tiến tăng hiệu quả bôi trơn dung dịch bôi trơn cốt hơi, để  vừa sử dụng để lau cốt hơi, bên trong BTP và bên ngoài BTP lốp xe máy giúp thoát khuôn tốt khi bỏ sử dụng Silicon (tiết kiệm) bằng cách thay đổi thành phần và qui trình pha trộn.

+  Thiết kế và hướng dẫn cách kẻ chỉ lốp xe đạp thồ tự động trên mặt lốp thay cho việc KCS phải kẻ từng chiếc lốp như trước đây mà không mất tiền chi trả cho Công nhân.

+  Đề xuất Cải tiến đơn pha chế, qui trình luyện phù hợp mặt lốp xe đạp màu.

+ Đề xuất PKT Công ty thay giảm góc vải, tăng bề rộng A trống thành hình các thiết kế thi công đưa về bề rộng A trống thành hình giống như các qui cách đang sản xuất nhằm khắc phục phế lè gót vừa thuận tiện cho sản xuất khi dùng chung trống thành hình các qui cách sản phẩm mới. 

- Triển khai thí nghiệm, xem xét ảnh hưởng trong công nghệ, phế,  từ đó đề xuất PKT công ty cải tiến đơn cao su mặt lốp M84S (giảm độ Mooney, tăng độ bám dính và giảm co rút) giải quyết công nghệ khi sản xuất lốp Xe máy cho Yamaha. Đề nghị cải tiến, giảm độ cong cốt hơi (khu vực gót) khắc phục phế rỗ gót lốp do cao su thân lốp không tiếp xúc tốt với bề mặt cốt hơi.

- Tham gia triển khai các Chuyên đề giảm phế vải cán tráng, tiết kiệm Nitơ có hiệu quả,, giảm chi phí sản xuất.

- Kết hợp tốt với các bộ phận liên quan để thực hiện công nhanh và việc hiệu quả nhất.

- Không ngừng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn để ngày một đóng góp nhiều hơn cho Công ty.

- Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn thanh niên, Công Đoàn của Xí nghiệp cũng như Công ty. 

- Được BGĐ Công ty khen thưởng công nhân có ý tưởng lần 2 năm 2011.

- Đạt giải I cuộc thi Tìm hiểu tiết kiệm năng lượng do tập Đoàn hóa chất Việt Nam phát động.

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010.
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	Đinh Quang Việt Thắng

(Đồng Nai)

ĐT: 0907521125
Email:

	1982
	
	Kinh
	Kỹ sư Kỹ thuật Công nghiệp
	Xí nghiệp Thành Mỹ
	UVBCH Đoàn cơ sở 
	- Có những đề xuất, sáng kiến giải quyết vấn đề nhằm giảm phế phẩm và tăng chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu đồng, nhôm, nhựa… 

+ Đưa ra đề xuất cải tiến khuôn bọc, điều chỉnh nhiệt độ các vùng để cân đối phù hợp với từng loại nhựa để bọc dây dân dụng và bọc cáp Mỹ xuất khẩu.

+ Cải tiến đầu bọc thường thành đầu bọc tự định tâm để bọc cáp Mỹ trên máy bọc 150.

+ Đưa ra đề xuất Cải tiến máy bọc 50C để tăng năng xuất và tốc độ bọc từ 83 mét/ phút thành 140 mét/ phút.

- Kết hợp tốt với các bộ phận liên quan ( ngành Kéo Xoắn,  Ngành Bọc ) để kịp thời đề xuất và giải quyết các công việc nhanh và hiệu quả nhất.

- Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010 của XN Thành Mỹ.

- Có sáng kiến cãi tiến kỹ thuật được Công ty công nhận.
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	Phạm Tuấn Anh

 (Vũng Tàu)

ĐT: 0909500499

Email:
	1982
	
	Kinh 
	Thạc sỹ điện tử viễn thông
	Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam
	Trưởng phòng an toàn hàng hải, Bí thư đoàn cơ sở
	-Danh hiệu lao động tiên tiến các năm 2008, 2009, 2010

- Bằng khen “Sáng tạo trẻ” năm 2010, 2011 của Trung ương Đoàn.

Năm 2010 nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống giám sát báo hiệu hàng hải từ xa bằng công nghệ GSM” đã được công nhận và ứng dụng trong thực tiễn. Năm 2011 nghiên cứu phát triển Hệ thống giám sát báo hiệu hàng hải từ xa bằng công nghệ GSM của Tổng công ty với các tính năng ưu việt hơn và đã hoàn thành web quản lý báo hiệu hàng hải hải từ xa.
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	Trần Mai Nương

(Tây Ninh)

Điện thoại:
Email:
	
	1982
	Kinh
	Công nhân 
	Công ty Cổ phần cao su Tây Ninh
	
	- Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam

- Bằng khen của Tập đoàn Công nghiệp CS Việt Nam năm 2010

- Giấy chứng nhận đạt danh hiệu Thợ giỏi thu hoạch mủ cao su cấp Ngành năm 2010.
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	Võ Minh Hiếu

(Long An)

ĐT: 

Email:
	1980
	
	Kinh 
	Giáo viên
	Trung tâm giới thiệu việc làm Long An
	Tổ phó Tổ tin học – ngoại ngữ
	- Luôn tìm hiểu các công nghệ mới đưa vào giảng dạy, tham gia soạn giảng các chương trình dạy nghề, luôn chủ động đề xuất các phong trào hội thi tay nghề cấp cơ sở.

- Giải khuyến khích Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm toàn quốc lần thứ III năm 2010

- Giải nhất tại Hội giảng giáo viên dạy nghề Long An năm 2011
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	Đặng Hoàng Minh

(Đồng Tháp)

ĐT: 

Email:
	1979
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty điện lực Đồng Tháp
	Phó giám đốc kỹ thuật điện lực Sa Đéc, Phó Bí thư đoàn cơ sở
	- Được UBND tỉnh tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2006

- Tập đoàn điện lực Việt Nam tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua tiêu biểu trong năm 2009

- Có nhiều sáng kiến đã được công nhân như:

+ Năm 2008, Gia công miễn ép kẹp WR cỡ 50 – 70 – 95 – 120

+ Năm 2009,  Sử dụng đèn báo tín hiệu để nhận biết trạng thái làm việc của tụ bù tĩnh hạ áp trên lưới điện.

+ Năm 2011, Gia công ống PVC nhựa bình minh P114 thành măng sông cáp quang 4FO dịch vụ FTTH
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	Trần Băng Dương

(Trà Vinh)

ĐT: 0917289702
Email:

	1982
	
	Kinh
	Kỹ sư cơ khí
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	- Có sáng kiến “Cải tiến kỹ thuật trong quy trình sản xuất muối ớt tôm” thuộc quy trình sản xuất thuộc dự án “Xây dựng mô hình sản xuất muối ớt tôm thương phẩm từ nguồn nguyên liệu ở nông thôn tại tỉnh Trà Vinh” đã được nghiệm thu và áp dụng trong sản xuất, góp phần giảm sức lao động, giảm bớt chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận.

- Danh hiệu lao động tiên tiến các năm 2007, 2008, 2010

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2009

	   46
	Lê Diệp Sương

(Cần Thơ)

ĐT: 0902.634638
	
	1991
	Kinh
	Sinh viên
	Trường Cao đẳng nghề
	Đoàn viên
	- Đạt giải nhất nghề Công nghệ thời trang Hội thi tay nghề Thành phố Cần Thơ năm 2011 (bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố).

- Giấy khen Đoàn trường vì thành tích hoạt động xuất sắc công trình Thanh niên tình nguyện “Áo trắng tặng em”

- Tham gia tốt các hoạt động phong trào do đoàn trường phát động, tham gia tốt phong trào hiến máu nhân đạo cứu người do Thành đoàn và Đoàn trường phát động. 

	   47
	Nguyễn Thanh Vũ

(Cần Thơ)

ĐT: 0909564315
Email:
	1977
	
	Kinh
	Kỹ sư điện
	Công ty Cổ phần in tổng hợp Cần Thơ
	Trưởng phân xưởng cơ điện 
	- Trong tháng 10 năm 2011 đã tiết kiệm được 167.591 KWh điện, tương đương 184.014.918 đồng

- Danh hiệu đạt được: Chiến sĩ thi đua cấp thành phố; Bằng khen thưởng của UBND thành phố.

	48
	Huỳnh Vĩnh Niên

(Cần Thơ)

ĐT: 0908070181
Email:
	1986
	
	Kinh
	Công nhân viên phòng vật tư
	Công ty nhiệt điện Cần Thơ
	Đoàn viên
	- Chủ động tham gia các phong trào cải tiến kỹ thuật, có 02 giải pháp được công nhận và áp dụng ở công ty.

- Năm 2010 được công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn. 

	49
	Nguyễn Thành Trung

(Hậu Giang)

ĐT: 0985878090

Email:
	1981
	
	Kinh 
	Kỹ sư công nghệ thực phẩm
	Xí nghiệp đường Vị Thanh
	
	- Năm 2010, Giải pháp hữu ích “Tiết kiệm nước sạch trên dây chuyền sản xuất”, tổng giá trị làm lợi 211.291.000 đồng

- Giải pháp hữu ích “Cải thiện chất lượng chè trong và giảm tổn thất chuyển hóa”. Tổng giá trị làm lơi 55.781.800 đồng

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2010

	50
	Phạm Hoàng Vũ

(Sóc Trăng)

ĐT: 0939.253630
Email:
	1978
	
	Kinh 
	Kỹ sư tin học
	Văn phòng công an tỉnh Sóc Trăng
	
	- Từ năm 2003 – 2011, Danh hiệu chiến sỹ tiên tiến

- Năm 2011, được giám đốc khen thưởng đột xuất có thành tích trong việc xây dựng Trung tâm chỉ huy phòng, chống tội phạm, có ý tưởng sáng tạo áp dụng khoa học kỹ thuật vào công việc. Tháng 9 năm 2010, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo “Về việc triển khai lắp đặt thiệt bị truyền hình phục vụ cho Hội trường trực tuyến của Giám đốc Công an tỉnh” theo báo giá của Công ty kinh doanh là 2,5 tỷ đồng, do kinh phí cao nên đơn vị hoãn lại. Một vấn đề nan giải là trên thị trường tuy có  thiết bị mở đáp ứng yêu của của dự án nhưng lại không hòa được với thiết bị Công an tỉnh hiện có. Đơn vị đã thuê chuyên gia kỹ thuật lĩnh ajc truyền hình trực tuyến của tập đoàn Viettel ở Sóc Trăng lắp đặt, sau khi khảo sát, đã từ chối do không thực hiện được. Trước tình hình đó, đã đề xuất lắp đặt thử nghiệm, sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu thiết bị HDX 8000 để từ đó cải tiens với cơ sở vật chất đã có. Kết quả là sau khi đấu nối các thiết bị với nhau, hệ thống truyền hình đã chạy ổn định đáp ứng được yêu cầu đặt ra, tiết kiệm cho đơn vị trên 2 tỷ đồng.

	51
	Trần Chí Liêm

(Sóc Trăng)

ĐT: 0962727069

Email:
	1983
	
	Kinh 
	Công nhân 4/7
	Công ty điện lực Sóc Trăng
	Phó phòng kinh doanh điện lực thành phố Sóc Trăng
	- Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ các năm 2005. 2007, 2009 Điện lực Sóc Trăng

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua năm 2010, sáng kiến “Sử dụng bộ hộp bảo vệ công tơ có đế nhựa để thay thế cho tấm ván ép lắp công tơ” đã được Công ty công nhân và áp dụng rộng rãi.

- Năm 2011, Đạt giải nhất tập thể và giải nhì cá nhân giao tiếp xuất sắc trong Hội thi giao tiếp khách hàng giỏi năm 2011, đang được đề nghị chiến sỹ thi đua Bộ Công thương. Sáng kiến “Sử dụng giấy carbon đóng thành cuốn kết hợp phác thảo sơ đồ đấu dây cho các mẫu biên bản thuộc Quy trình quản lý hệ thống đo đếm điện năng và cải tiến mẫu biên bản kiểm tra sử dụng điện” đã được công ty công nhận và triển khai cho toàn bộ 11 Điện lực trực thuộc.

	52
	Phạm Minh Hùng

(An Giang)

ĐT: 0963635637

Email:
	1985
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty Điện lực An Giang
	Phó Phòng kế hoạch, kỹ thuật, Vật tư
	- Năm 2010, sáng kiến “ốp ống PVC tại các xà đỡ dây trung thế nhằm ngăn ngừa sự cố do rắn bò và chim đậu gây phóng điện làm sự cố đường dây” được Công ty Điện lực An Giang công nhân

- Năm 2011, tiếp tục thử nghiệm và bổ xung Sáng kiến “Xử lý tiếp xúc, bọc lại cách điện tại đầu cosse TU, TI trung thế nhằm ngăn ngừa sự cố bụi bám, rắn bò gây phóng điện ”

	53
	Khưu Thanh Phương

(Kiên Giang)

ĐT: 0919820390

Email:
	1978
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty Cổ phần Bao bì Hà Tiên
	Tổ trưởng tổ dệt -  Phân xưởng 1
	Đã có nhiều cải tiến kỹ thuật cho công ty:

- Sáng kiến : “Làm bộ phận quân dây đai” tiết kiệm chi phí vật tư và nhân công sửa chữa, tăng năng suất may, công nhân vận hành dễ dàng và an toàn

- Sáng kiến: Chuyển đổi  cơ cấu máy dệt starlinger chạy bằng hộp tốc độ sang chạy băng buly truyền động làm cho công ty số tiền 269 triệu/1 năm

- Bằng khen của UNND tỉnh qua các năm 2008, 2009, 2010 và Danh hiệu “Sáng tạo trẻ” Đoàn khối doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang

	54
	Đặng Ngọc Tuấn

(Đoàn khối cơ quan TƯ)

ĐT: 01688881981

Email:
	1981
	
	Kinh 
	Kỹ sư điện tử viễn thông
	Phòng kỹ thuật, Trung tâm Hội nghị Quốc gia
	Đội phó Đội điện nhẹ
	- Là một trong những cán bộ công nhân viên đầu tiên về công tác tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

- Chịu trách nhiệm về các hệ thống: Hệ thống chiếu sáng sân khấu, hệ thống trình chiếu đa phương tiện, truyền hình…đã khắc phục lỗi, hỏng hóc của hệ thống thiết bị dịch hội thảo, có sáng kiến giải pháp khắc phục lỗi hệ thống truyền hình đa phương tiện đưa các thiết bị vào hoạt động tốt, khắc phục các lỗi của hệ thống tổng đài, viết quy trình hướng dẫn vận hành và bảo trì, bảo dưỡng của từng hệ thống.

- tham gia phục vụ nhiều sự kiện lớn: Diễn đàn kinh tế Châu Á, Đại lễ phật đản, Đại hội Đại biểu toàn quốc làn thứ XI của Đảng…

- Bằng khen xuất sắc phục vụ Đại hội Đảng XI, Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2010.

	55
	Phan Quang Thuận

(Đoàn khối cơ quan TƯ)

ĐT: 0904224949
Email:
	1983
	
	Kinh 
	Kỹ sư xây dựng
	Công ty Cổ phần đầu tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam
	Phó Bí đoàn Công ty
	Đã có nhiều cải tiến kỹ thuật cho công ty:

- Nghiên cứu và viết phần mềm quản lý theo dõi oto cho phòng, giúp cho người theo dõi thống kê tiết kiệm thời gian, loại trừ  các khâu không cần thiết và độ chính xác rất cao.

- Năm 2008, xây dựng “Phần mềm tính phổ động đất” đã giúp người thiết kế tăng được hiệu quả và giảm khối lượng công việc.

- Năm 2011, đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu và áp dụng phương pháp tính toán  cột, dầm bê tông cốt thép tiết diện hình chữ nhật theo TCXDVN 356:2005”

	56
	Nguyễn Trọng Hà

(Đoàn khối DNTW)

trongha@dqr.com.vn

ĐT: 0977712782

Email:

	1977
	
	Kinh
	Kỹ sư
	Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn – Nhà máy Lọc dầu Dung Quất
	Trưởng ca phụ trách


	- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Đà Nẵng loại Khá;

- Tốt nghiệp khóa đào tạo tại trường Đào tạo nhân lực dầu khí Vũng Tàu loại khá;

- Đạt giải nhì hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 7 năm 2011.

- Năm 2009, 2010 đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở;

- Năm 2010, được bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Tham gia vào công tác quản lý vận hành, bảo dưỡng cụm điện hơi ở nhà máy lọc dầu Dung Quất; tham gia tư vấn và giám sát kỹ thuật cụm điện hơi của Nhà máy nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung (PCB).

- Đưa ra giải pháp “Tối ưu hóa các lưu lượng dòng cấp vào các bình khử khí DA-3201A/B & DA-4032/4032 để cực đại lượng nhiệt thu hồi từ dòng nước ngưng nóng” (Giải pháp đã giúp cho việc dừng được 1 động cơ quạt 22kW của bộ giải nhiệt bằng không khí  E-3204. Tổng nhiệt năng thu hồi tăng thêm khoảng 47349GJ/năm, tổng lượng điện năng tiêu thụ giảm khoảng 164MWh/năm tương ứng khoảng 822.000 USD/năm tiết kiệm cho nhà máy và giảm khoảng 3781 tấn CO2/năm thải ra môi trường.)

- Thực hiện đề tài “Phân bố tối ưu phụ tải cho hệ thống lò hơi – tua bin trong phân xưởng nhiệt – điện Nhà máy lọc dầu Dung Quất” (Thực hiện từ tháng 9/2010 đến tháng 5/2011 và được áp dụng từ tháng 5/2011; Giải pháp tiết kiệm cho nhà máy khoảng 16,9 tỉ đồng/năm chi phí năng lượng và cắt giảm khoảng 3371 tấn CO2/năm thải ra môi trường).

	57
	Nguyễn Thanh Hùng

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0904.074281
Email:

	1984
	
	Kinh
	Kỹ sư đo lường tự động hóa


	Xí nghiệp Khai thác Dầu Khí, Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
	
	- Tham gia lắp đặt, kiểm tra và giám sát dự án cải tạo hệ thống báo cháy báo khí giàn 9.

- Vận hành, chạy thử hệ thống báo cháy báo khí của giàn 3 và 5

- Công trình: “Thiết kế tích hợp, lập trình điều khiển hệ thống điều khiển công nghệ và giám sát an toàn (CMS) cho giàn RC3RC1” được chọn là 1 trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu cấp TW Đoàn năm 2010 và đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 2010-2011.

- Thiết kế tích hợp, lập trình điều khiển hệ thống báo cháy báo khí của giàn 1,8,10,11.

- Bằng khen Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Khối Doanh nghiệp Trung ương: đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện công trình thanh niên chào mừng đại hội Đảng các cấp năm 2010.

- Bằng lao động sáng tạo của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Nam: đạt danh hiệu lao động sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước năm 2010.

	58
	Nguyễn Trần Vinh

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 01284.499140
Email:
	1980
	
	Kinh
	Công nhân
	Xí nghiệp Xây Lắp, Liên doanh Việt –Nga Vietsovpetro
	
	- Đã tham gia hàn tất cả các Quy trình hàn của công trình Mộc tinh – Biển Đông 1.

- Đã tham gia hàn tất cả các loại vật liệu rất khó cho công trình Mộc tinh – Biển Đông 1: Duplex; Clading; Alloy 625.

- Đã tham gia đào tạo 13 thợ hàn Duplex cho Xí nghiệp Xây Lắp để tăng cường cho công trình Mộc tinh – Biển Đông 1.

- Huy chương vàng Hội thi tay nghề Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 2011.

	59
	Hoàng Tuấn Minh

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0907754489
Email:

	1981
	
	Kinh
	Chuyên gia
	Nhà máy Đạm 


	Trưởng ca Xưởng, Bí thư chi đoàn Xưởng Ammonia


	 - Bằng khen của tập đoàn năm 2009, 2010, 2011

- Chiến sỹ thi đua cơ sở 2009, 2010, 2011

- Huy chương vàng Hội thi tay nghề ngành dầu khí năm 2011

- Có một số sáng kiến đã được công nhân như:

+ Năm 2011, sáng kiến lắp đặt đường cân cáp cho cụm HRU và sáng kiến giảm nhiệt độ vận hành thiết bị metan hóa

+ Năm 2010, sáng kiến chương trình đào tạo vận hành hiện trường và DCS Xưởng Ammonica trên giao diện DCS

+ Năm 2009, Sáng kiến thay đổi công thức tính tỷ lệ stea,/cacbon trong hệ thống DCS Xưởng Ammonia

	60
	Nguyễn Hữu Tùng

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0918753672
Email:

	1979
	
	Kinh
	Chuyên gia
	Xưởng Đo lường, Tự động hóa, Nhà máy Đạm Phú Mỹ. 
	Tổ trưởng tổ DCS/ESD


	Trong 7 năm công tác với hơn 20 sáng kiện, như:

- Sáng kiến Cảnh báo khối lượng sai số không hợp lệ tại trạm cân giao hàng 60T.

- Viết chương trình chuyển đổi OPC-Server cho Maintegrity-Server.

- Cải tiến bổ sung chức năng bypass MOS cho các Interlock Logic tại khu vực Urea,Utility, OffSite.

- Viết chương trình tự động sao lưu và tối ưu Event Report cho hệ thống ESD.

- Thay thế khối điều khiển bơm MC-2 để hỗ trợ thông số thời gian vận hành, số lần khởi động máy và tạo trang overview các máy động phuc vụ bảo dưỡng.

- Thiết lập chế độ lưu trữ song song đối với tất cả các trends trên các HIS thuộc hệ thống DCS của 3 xưởng công nghệ.

- Kiểm soát tình trạng chơi game trên hệ thống DSC.

- Thiết kế lại chức năng vận hành, bổ sung trend và alarm cho HIS0159.

- Thiết kế hệ thống điều khiển của trạm bơm nước ngoài hàng rào 30- P- 3010A/B.

- Đồng bộ thời gian các hệ thống điều khiển , hệ thống thong tin trong Nhà máy.

- Phần mềm quản lý thư viên điện tử Elib.

- Cải tiến bổ sung chức năng bymass MOS và trang cảnh báo sự kiện cho hệ thống trạm bơm nước hàng rào 30P3010A/B.

- Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp công ty “Tối ưu hiệu suất lò hơi 10B8001 bằng phương pháp nowrowrron trong khai phá dữ liệu” (2009-2010).

- Thiết kế chức năng bypass MOS cho hệ thống 10K2001 Xưởng Ammonia từ DCS.

- Khắc phục lỗi tràn bộ nhớ hệ thống EDS gâp trip IS1 và IS2 (10/1010)

- Viết chương trình hỗ trợ xem thông số thời gian vận hành, só lần khở động máy, tạo trang hiển thị trạng thái các máy động, trang trạng thái MOS của các thiết bị điều khiển khu vực thu hồi CO2 phục vụ vận hành và bảo dưỡng (10/2010)

- Xử lý lỗi xuất phiếu cân giao nhận kh các máy tính vận hành cân bị lệch giờ (02/2011).

- Chuẩn đoán lỗi Barrier và moduele cấp nguồn FS hệ thống DCS bằng phần mềm (2/2011).

- Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho 5 năm vận hành nhà máy Đạm Phú Mỹ (2004-2009).

- Huy chương vàng Hội thi tay nghề ngành Dầu khí Việt Nam lần I năm 2009.

- Giấy khen của ban chấp hành Đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cho thành tích đạt huy chương vàng Hội thi tay nghề Ngành Dầu khí Việt Nam lần I- 2009.

- Bằng khen của Tập đoàn dầu khí Việt Nam cho thành tích đạt Huy chương vàng trong hội thi tay nghề Ngành dầu khí Việt Nam lần I năm 2009.

- Giấy khen của Công đoàn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí 2010.

- Bằng khen Bộ Công thương 2010.

- Giải Ba hội thi sáng tạo ngành Dầu khí VN lần thứ I năm 2010, sáng kiến “Đồng bộ thời gian các hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin trong nhà máy”.

- Bằng khen và bằng sáng kiến của Tập đoàn Dầu khí VN cho thành tích đạt giải Ba Hội thi sáng tạo ngành Dầu khí Việt Nam lần I năm 2010 với giải pháp “Đồng bộ thời gian các hệ thống điều khiển, hệ thống thông tin trong Nhà máy Đạm Phú Mỹ”

- Giải 3 hội thi sáng tạo ngành Dầu khí VN lần I năm 2010 với đề tài “Tối ưu hiệu suất lò hơi 10B8001 bằng phương pháp mạng nơ ron trong khai phá dữ liệu”.

- Giải thưởng hội thi sáng tạo kỹ thuật Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2010 – 2011 “Đồng bộ thời gian các hê thống điều khiển hệ thống thông tin trong Nhà máy Đạm Phú Mỹ”

	61
	Nguyễn Thị Quế Châu

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0903698205
Email:

	
	1983
	Kinh
	Kỹ sư IT
	Phòng kỹ thuật, Nhà máy Đạm Phú Mỹ
	UV BCH Đoàn cơ sở nhà máy Đạm Phú Mỹ


	- Chiến sỹ thi đua cơ sở 2010, 2011

- Giải nhì trong hội thi tay nghề dầu khí năm 2011

- Bằng khen của tập đoàn Dầu khí năm 2009, 2010, 2011

- Có nhiều sáng kiến đã được công nhận:

+ Sáng kiến chuyển hệ  thống CMMS vào hoạt động cùng mạng Lan của nhà máy

+ Thiện hiện tự động in phiếu xăng cho cán bộ CNV

+ Sáng kiến viết chương trình chuyển kế hoạch bảo dưỡng định kỳ năm từ dạng file excel vào cơ sở dữ liệu của hệ thống CMMS và cấu hình để hệ thống tự động xuất ra kế hoạch hàng tháng theo đúng chu kỳ.

+ Sáng kiến lắp đặt mới hệ thống camera giám sát SCl năm 2011 tại nhà máy Đạm Phú Mỹ

	62
	Ngô Xuân Hợi

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0938926788

Email:

	1983
	
	Kinh
	Công nhân


	Công ty Cổ phần đầu tư và xây lắp khí
	
	- Hàn nối các đường ống dẫn khí cho 2 công trình: Dây chuyền cấp khí cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và dây chuyền cấp khí cho Nhà máy đạm Cà Mau.

- Giải nhất nghề Hàn “Hội thi tay nghề Dầu khí cấp Tổng công ty” lần thứ nhất tháng 7/2011.

- Giải ba “Hội thi tay nghề toàn ngành Dầu khí” lần thứ 2 của Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP tháng 9/2011.

- Đang thực hiện 2 dự án: Hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Nhơn Trạch (Đồng Nai) và hệ thống phân phối khí thấp áp cho các KCN Hiệp Phước (TP.HCM).

- Bằng khen của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam “Đã có thành tích xuất sắc trong Hội thi tay nghề lần thứ hai năm 2011”.

- Giấy khen đạt giải nhì nghề Hàn tại Hội thi tay nghề PV Gas năm 2011.

- Giấy khen của BCH Đoàn Tập đoàn Dầu khí VN“Đạt huy chương Đồng tại “Hội thi tay nghề ngành Dầu khí lần thứ 2”.

	63
	Võ Trung Hiếu

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0907664799
Email:

	1979
	
	Kinh
	Công nhân
	Xưởng SCCK
	Tổ trưởng


	- Chế tạo support đường bypass 10-P-3003A.

- Chế tạo bộ phận làm kín cần trip turbine 10-STP-8001A; 10-STK-2001

- Chế tạo đường VENT cho hai bộ lọc từ 10-T-300 đến 10-P-3002A/B.

- Chế tạo dụng cụ tháo lắp cánh guồng 10-P-3001A.

- Chế tạo thay đổi kết cấu gối đỡ turbine 10-STP-8002A

- Bằng khen Tập đoàn năm 2009, 2010.

- Bằng khen Bộ Công Thương 5 năm VH năm 2009.

- Bằng khen Bộ Công thương năm 2009.

- Chiến sỹ thi đua Bộ Công thương năm 2010

	64
	Trịnh Ngọc Hanh

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 01666.832889
Email:
	1983
	
	Kinh
	
	Công ty Đóng tàu Hạ Long
	Kỹ thuật viên


	- Cải tiến vỉ điều khiển buồng Souna Tàu ô tô 4900 – HL01; Cải tiến, thiết kế mới các Dimmer điều khiển cho các đèn Tàu ô tô 4900 – HL01; Cải tiến mạch điều khiển và mạch lực cho các máy giặt Tàu ô tô 4900 – HL01.

- Thiết kế mới vỉ mạch điều khiển và cảm biến các đèn “mất chủ động” sau đó kết nối với hệ báo động đèn hàng hải của Tàu ô tô 4900 – HL02.

- Được Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo năm 2010.

- Đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua cơ sở.

	65
	Lê Viết Cường

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0976.899841
Email:

	1977
	
	Kinh
	Kỹ sư
	Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh 
	Phó trưởng phòng Kỹ thuật – An toàn, UV BTV đoàn Công ty


	- Giải Ba cuộc thi sáng tạo ngành Đường sắt, đề tài “Nghiên cứu thiết kế  điển hình liên khóa tín hiệu cầu chung dùng thiết bị logic”.

- Giải khuyến khích phần mềm sáng tạo Đoàn TNCS Khối DNTW “Nghiên cứu thiết kế điển hình liên khóa tín hiệu cầu chung dùng thiết bị logic khả trình PLC”.
- Bằng khen sáng tạo trẻ của TW Đoàn.

	66
	Hoàng Xuân Hùng

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0916.991625
Email:

	1981


	
	Kinh 
	Kỹ sư xây dựng công trình ngầm và mỏ
	Công ty Cổ phần  Sông Đà 10
	Chỉ huy trưởng
	- Tham gia công trình thanh niên “Đào mở rộng và gia cố giếng điều áp” công trình Thủy điện Nậm Chiến.

- Bằng khen chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Ban Xây dựng – Công trình thủy điện Sơn La các năm 2005 và 2007.

- Bằng khen UBND tỉnh Sơn La – Công trình thủy điện Sơn La vào tháng 1/2008.

- Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội và Đoàn Thanh niên Tổng Công ty (nay là Tập đoàn Sông Đà) năm 2008.

- Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm 2009.

- Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng Việt Nam vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua Lao động sản xuất năm 2009.

- Bằng khen “Học tập và làm theo đạo đức HCM” của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương – Công trình thủy điện Sơn La tháng 12/2010.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2011 đã có thành tích lao động xuất sắc xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La.

	67
	Nguyễn Phùng Thành

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 0986.827379
Email:

	1980
	
	Kinh 
	Kỹ sư
	Công ty thép miền Nam
	 Phó quản đốc Phân xưởng Cán, Bí thư Đoàn Công ty thép miền Nam
	- 2 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị làm lợi là 2 tỉ đồng/năm: “Thiết kế công nghệ cán chè sản phẩm 2xD16”

- Bằng khen của Đoàn Thanh niên TCT năm 2009.

- Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp CTy năm 2009, 2010

- Bằng khen của Tổng công ty năm 2009, 2010

- Bằng khen của Đoàn Khối Doanh nghiệp TW.

- Bằng khen của Bộ Công thương

	68
	Bùi Quang Hưng

(Ban TN Quân đội)

Điện thoại: 0912622809
Email:
	1980
	
	Kinh
	Công nhân
	Phòng cơ điện nhà máy Z133, Tổng cục kỹ thuật
	Thượng úy, Trợ lý kỹ thuật, Phó bí thư chi bộ, UV BCH chi đoàn
	- Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2011

- Bằng khen giải nhì “Tuổi trẻ sáng tạo kỹ thuật” cấp Tổng cục kỹ thuật.

- Hàng năm đóng góp từ 3 -5 sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

- Chủ nhiệm 02 đề tài cơ sở và thành  viên 01 đề tài cấp Bộ

	69
	Lê Thị Nhài

(Ban TN Quân đội)

Điện thoại
	
	1978
	Kinh
	Công nhân
	Công ty Cổ phần X20 may đo quân đội, Tổng cục hậu cần
	UV BCH chi đoàn.
	- 3 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở 2008 – 2010.

- Bằng khen danh  hiệu bàn tay vàng trong hội thi thợ giỏi nghành may toàn quân .

- Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 3 năm 2008 -2011

	70
	Hồ Thái Sơn

0974934455

(Ban TN Quân đội)

Điện thoại:
Email:
	1981
	
	Kinh
	Công nhân
	Phân xưởng 3, Xưởng 41, Cục kỹ thuật Quân khu 4
	Quản đốc phân xưởng
	- Năm 2011 Chiến sỹ thi đua

-  Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như: Giải nhất cấp quân khu năm 2009 về đề tài “Nghiên cứu tính đoàn, sửa chữa phục hồi bộ bánh vít của cơ quan tầm pháo cao xạ 57mm”;  giải A sáng kiến “Thiết kế quy trình công nghệ gia công chi tiết nhíp cò súng RPD’

- Năm 2010 có sáng kiến “Thiết kế quy trình công nghệ sản xuất núm tay quay cối 82mm” đạt giải  C cấp quân khu.

- Năm 2011 có 3 sáng kiến đang chờ quân khu xét.

	71
	Lương Văn Thanh

(Công ty Oto Trường Hải)

ĐT: 01646.400420
Email:
	1984
	
	Kinh 
	Công nhân
	Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải
	Tổ trưởng chuyền điện
	- Các năm công tác tại Công ty đều được xếp nhân viên loại Giỏi.

- Tháng 4/2011, sáng kiến: “Cải tiến thiết bị thử tải hệ thống dây điện” 

- Tháng 10/2011, sáng kiến “Cải tiến kìm bấm đầu cos từ thủ công sang dùng bơm hơi”, - - Tháng 12/2011 sáng kiến “Cải tiến chế tạo máy dập đầu terminal” được công ty áp dụng vào thực tế sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cao

- Trong suốt quá trình công tác tại công ty tôi luôn lấy triết lý 8T làm định hướng nghề nghiệp cho mình. Đó là tận tâm, Trung thực, Trí tuệ, Tự tin, Tôn trọng, trung tín, Tận tình và thuận tiện

	72
	Nguyễn Hữu Giảng

(Công ty CP Prime)

ĐT: 0984726468

Email:
	1980
	
	Kinh
	Công nhân
	Công ty Cổ phần Prime Vĩnh Phúc
	Quản đốc
	- Giải Ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc năm 2011 với giải pháp “Chế tạo máy ép bột o xít kẽm bằng quả lô”

- Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh năm 2006

- Giải thưởng phù đổng Prime năm 2007.

	73
	Đoàn Văn  Hà

ĐT: 0918692314
	1979
	
	Kinh
	Kỹ sư cầu đường
	Công ty TNHH XDCT Hùng Vương


	Trưởng phòng Quản lý chất lượng
	- Trong 10 năm công tác tại Công ty đã tham gia nghiên cứu sáng tạo cải tiến thiết bị công nghệ:

+ Mô hình tự động hóa trong phân xưởng sản xuất cống tròn theo công nghệ rung ép

+ Thiết bị tháo pallet cho khuôn cống khi sản xuất

+ Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 hoàn thiện và cải tiến

+ Quy trình sản xuất cống tròn BTCT theo côn nghệ rung ép…

- Những danh hiệu đã đạt:

+ Danh hiệu lao động tiên tiến 8 năm liền

+ Giải khuyến khích Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật TP Hồ Chí Minh năm 2008

+ Giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi năm 2009 của Thành đoàn TP HCM

+ Bằng khen của Bộ KHCN đạt giải khuyến khích Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ năm 2009

+ Giải thưởng VIFOTEC về sáng tạo khoa học công nghệ năm 2010.

	74
	Nguyễn Hồng Cường

ĐT: 0974372284
	1983
	
	Kinh
	Công nhân 
	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
	Tổ trưởng tổ lốc ống công nghiệp
	- Công nhân kỹ thuật Hàn, trường Trung học Công nghiệp Hà Nội, loại Giỏi

- Giấy khen điển hình tiên tiến trong Công nhân viên chức lao động Quận Thanh Xuân năm 2010 do Ban Chấp hành  Liên đoàn Lao động Quận Thanh Xuân.

- Bằng khen loại Giỏi do Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà vì đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của Công ty qua các năm 2009, 2010, 2011.

	75
	Nguyễn Thị Tú Anh

ĐT: 0934646336
	
	1980
	Kinh
	Nhân viên
	Công ty Cổ phần TRAPHACO
	Phó quản đốc Phân xưởng Mỡ - nang mềm, Phó Bí thư chi đoàn
	Trực tiếp tham gia vào các đề tài sáng kiến đã ứng dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế cao:

- Cải tiến phương pháp nấu siro đơn trong sản xuất Methorphan

- Cải tiến phương pháp phân tán Xanthagum trong sản xuất Trajodan

- Cải tiến phương pháp lọc thuốc nhỏ mắt Traphaeyes

Cải tiến quy trình sản xuất Dibetalic

	76
	Đoàn Văn Vinh

ĐT: 0983816802
	1980
	
	Kinh
	Công nhân Điện
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC
	Nhóm trưởng
	- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2009, 2010, 2011

- Bằng khen Tập đoàn  Dầu khí

- Huy chương vàng Hội thi tay nghề nghành Dầu Khí

- Một số sáng kiến tiêu biểu như:

+ Lắp đồng hồ theo dõi công suất tiêu thụ điện trên toàn công trường PTSC M&C cũng như văn phòng 31 và 45B đường 30/4

+ Chuyển đổi và chế tạo từ đèn pha halogen 1000W sang đèn pha dùng bóng compact 85W tiết kiệm điện dùng để chiếu sáng công cộng trên công trường PTSC M&C

	77
	Huỳnh Hữu Thái Lâm

(Đoàn khối DNTW)

ĐT: 01689.977064
Email:

	1984
	
	Kinh
	Kỹ sư Tàu thủy


	Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranh
	
	- Thực hiện chuyên đề “Phương pháp đấu đà không lượng dư cho tàu 22.500DTW”.

- Xây dựng các quy trình làm việc cho Công ty: Quy trình thử kín cho tàu 20.000 tấn số 2; Quy trình cải tiến kỹ thuật; góp phần xây dựng quy trình kiểm tra, nghiệm thu và một số quy trình đang được áp dụng vào sản xuất.

- Đưa ra một số sáng kiến: Khi đấu lắp các đầu longi của các phân đoạn với nhau, không cần sử dụng tap piece và bọ, giảm rất nhiều công; cải tiến hàn nối đấu đà các tấm không càn sử dụng gong bọ hoặc sử dụng ít gong bọ.

- Soạn thảo các tài liệu hướng dẫn thi công, tiêu chuẩn thi công, tổ chức đào tạo cho công nhân theo từng quý.

- Phụ trách chính giám sát chất lượng thi công Vỏ tàu 20.000 tấn số 2 và tàu 22.500 tấn.

- Đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2010.

- Bằng khen của Công đoàn Tập đoàn CNTT Việt Nam.

- Bằng khen của Liên hiệp Công đoàn các ngành GTVT.

	78
	Trần Đình Dũng

ĐT: 0937313580
	1980
	
	Kinh
	Công nhân Hàn 5/7
	Công ty Cổ phần dịch vụ Cơ khí hàng hải PTSC
	Nhóm trưởng hàn ống công nghệ
	- Chiến sỹ thi đua cơ sở năm2010, 2011

- Huy chương vàng Hội thi tay nghề nghành Dầu Khí năm 2011

- Có một số sáng kiến như: Cải tiến nhằm giảm độ biến dạng, cong vênh và biến dạng nhiệt vật liệu, chi tiết, sản phẩm hàn trong quá trình sản xuất. Tiết kiệm thời gian và chi phí sản xuất, đã và đang được áp dụng sản xuất trong các dự  án như : Sư tử đen, Chim sáo, Tế giác trắng…

	79
	Nguyễn Minh Tâm

ĐT: 0913712272
	1979
	
	Kinh
	Chuyên gia
	Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
	Đội trưởng Xưởng
	Từ năm 2006 – 2011 có 16 sáng kiến, cụ thể như:

- Giải khuyến khích hội thi phần mềm sáng tạo do đoàn khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức 2011 với phần mềm “Tối ưu hóa hiệu suất lò hơi công nghiệp BEO”

- Hai giải ba hội thi sáng tạo ngành dầu khí năm 2010

- Một giải nhì và một giải khuyến khích hội thi sáng tạo KHCN tỉnh BR-VT năm 2011

Chủ nhiệm của nhiều đề tài như:

+ “Tối ưu hiệu suất lò hơi 10B8001 bằng kỹ thuật gom cụm và mạng noron trong khai phá dữ liệu”, giá trị làm lợi ước tính mỗi năm từ 600 đến 1,6 tỉ đồng

+ Khắc phục lỗi lập trình hệ thống dừng máy khẩn cấp ESD, lỗi này đã gây trip nhà máy hai lần với tổng thiệt hại 6,4 tỷ đồng

Từ năm 2006 đến nay đã có 16 sáng kiến được Tổng công ty và tập đoàn công nhận.

- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2009

- Bằng khen của tập đoàn dầu khí các năm 2009, 
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	Lương Minh Đoàn

0838256258
	1977
	
	Kinh
	Kỹ sư tự động hóa
	Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí
	Chuyên gia
	- Lao động tiên tiến xuất sắc từ năm 2004 đến năm 2011

- Bằng khen của tập đoàn dầu khí từ 2005 đến năm 2011

- Bằng khen tôn vinh điển hình tiên tiến PVFCCo.

- Có nhiều sáng kiến được công nhân:

+ Sáng kiến bộ rãnh trượt cố định hành trình cần báo vị trí của van 10-XV-4335

+ Sáng kiến Bộ đỡ cách li nhiệt độ cao cho các đầu lò 10  -XE-8282 của bơm 10-P-8002A

+ Sáng kiến mở rộng hệ thống giám sát các thiết bị quan trọng trong nhà máy từ phòng điều khiển trung tâm lên phòng CĐ-TĐH

+ Sáng kiến phân tích, tìm ra nguyên nhan gốc làm cho cân băng tải 20-WI-1001 không ổn định và sửa chữa, hiệu chỉnh cân đưa vào sử dụng trong việc xác định sản lượng urea sản xuất hàng ngày trong nhà máy
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	Lý Thị Điệp

(Đắc lăk)

ĐT: 01676989202
	
	1992
	Nùng
	Sinh viên
	Trường Cao đẳng nghề TN dân tộc Tây Nguyên
	
	- Giải khuyến khích hội thi tay nghề quốc gia

- Nhiều năm liền là học sinh giỏi


